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BAN CHỈ ĐẠO 138 HUYỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /KH-BCĐ Tuy Phước, ngày      tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-BCĐ ngày 13/02/2023 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện) xây dựng Kế hoạch thực hiện, như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống 

mua bán người nói riêng. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng, ban, 

ngành, địa phương và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng, 

chống mua bán người; thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tạo chuyển biến 

mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các ban, ngành và Nhân dân trong phòng, 

chống mua bán người; khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội 

phạm mua bán người và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống mua bán 

người đã chỉ ra trong năm 2022. 

 2. Đảm bảo 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội 

phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ 

việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có 

đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ 

lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% 

số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán 

người được giải quyết, xét xử. 

 3. Làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có 

hiệu quả với tội phạm mua bán người. 

 II.  NHIỆM VỤ, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

 - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 

10/6/2021 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về triển khai Chương trình phòng, chống mua 

bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, gắn với việc triển 

khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, 
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Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác phòng, 

chống tội phạm và phòng, chống mua bán người. Xác định công tác phòng, chống 

mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực 

hiện mọi nơi, mọi lúc, trên các lĩnh vực, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm gắn với 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội, với mục tiêu cao nhất là “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ quyền con 

người”, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân (Các phòng, ban, 

ngành, địa phương thực hiện). 

 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”. Thực hiện 

nghiêm túc việc thống kê số liệu về công tác phòng, chống mua bán người (triển khai 

Quyết định số 9145/QĐ-BCĐ138/CP ngày 06/12/2022 của Ban Chỉ đạo 138/CP) 

(Công an huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 - Duy trì các hoạt động liên ngành phòng, chống mua bán người đạt hiệu quả: 

Hội nghị, hội thảo, tổ chức kiểm tra, khảo sát, sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ… 

theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 huyện. Kiện toàn và duy trì hoạt động 

của Tổ công tác liên ngành thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 

(Công an huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện).  

 - Tham gia tập huấn, nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp 

vụ về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán (Các phòng, ban, 

ngành, địa phương thực hiện). 

 2. Công tác truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người  

 2.1. Công tác truyền thông và phòng ngừa xã hội 

 - Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người – 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7” năm 

2023 phù hợp với thông điệp quốc tế về phòng, chống mua bán người (Công an 

huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 - Tổ chức truyền thông tại cộng đồng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về phòng, chống mua bán người ở địa bàn cơ sở và các đối tượng có nguy cơ cao 

là nạn nhân của tội phạm mua bán người; xây dựng tài liệu, clip tuyên truyền nhằm 

truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn của tội 

phạm mua bán người; chính sách, pháp luật và kết quả đấu tranh phòng, chống mua 

bán người của các lực lượng chức năng (Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp các phòng, ban, ngành, địa 

phương thực hiện). 

 - Tuyên truyền về công tác bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán; xây dựng 

các tài liệu hướng dẫn, phóng sự, tờ rơi về hỗ trợ nạn nhân (Phòng Lao động – 
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Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương 

thực hiện). 

 - Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật và thực hiện phong trào xây dựng thôn, 

tổ dân phố văn hóa; tổ chức hội thảo, tuyên truyền phòng, chống mua bán người gắn 

với triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương 

thực hiện). 

 - Tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người trong 

các cơ sở giáo dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào 

các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành 

học (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, 

địa phương). 

 - Đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng, chống mua bán người gắn với phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên 

giới quốc gia bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú. Phát huy vai trò của lực 

lượng Công an cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn cơ sở để tuyên 

truyền đến mỗi người dân về công tác phòng, chống mua bán người (Các phòng, ban, 

ngành, địa phương thực hiện). 

 - Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mua bán người với tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm, phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và phòng, chống 

HIV/AIDS; lồng ghép vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, an dân (như vấn đề hỗ trợ việc làm nâng 

cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chế độ chính sách...) không để nhóm yếu 

thể trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người (Các phòng, ban, ngành, địa 

phương thực hiện). 

 2.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

 - Lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp lực 

lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nằm chắc tình 

hình, đổi mới phương pháp thu thập thông tin theo hướng liên kết địa bàn từ nội địa – 

khu vực biên giới – ngoại biên, tăng cường thu thập thông tin trên không gian mạng; 

phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn 

tình trạng mua bán người, xuất cảnh trái phép. 

 - Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến, phương thức, thủ đoạn, quy luật 

hoạt động của tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng theo phương 

châm “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với chủ động 

tấn công, đánh trúng, đánh vào gốc các loại tội phạm mua bán người” theo tinh thần 
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“tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. Chú trọng công tác phòng ngừa mua bán người 

trong nội địa, mua bán bộ phận cơ thể người, tổ chức mang thai hộ vì mục đích 

thương mại, mua bán người để cưỡng bức lao động… 

 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư 

trú, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh, cho thuê lưu trú, nhà hàng, quán 

bar, karaoke, massage, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, địa bàn giáp ranh... nơi 

tội phạm thường lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội hoặc sử dụng để tập kết nạn 

nhân trước khi đem bán để chủ động phỏng ngừa, phát hiện tội phạm và nạn nhân bị 

mua bán. 

 - Khai thác tối đa hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước 

công dân và kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” phục vụ phòng, chống tội phạm mua bán người. 

(Công an huyện, Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp các phòng, ban, ngành, địa 

phương thực hiện). 

 3. Công tác đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người 

 - Sử dụng đồng bộ các biện pháp, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các đường 

dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người, mua bán người 

trong nội địa, mua bán bộ phận cơ thể người, tổ chức mang thai hộ vì mục đích 

thương mại, các hoạt động lợi dụng tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép để 

mua bán, cưỡng bức lao động… Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán 

người trên địa bàn huyện, từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/9/2023. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, xử lý tội phạm kịp thời, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường hướng dẫn, 

chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, phòng ngừa các sai phạm, tiêu 

cực trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm mua bán người. 

 - Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng truy tố, xét xử các vụ án mua bán 

người đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền công dân, quyền con người. 

Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp, thống nhất xác định vụ án điểm về mua bán 

người được dư luận xã hội quan tâm để tập trung điều tra, truy tố, nhanh chóng đưa ra 

xét xử nhằm tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa chung. 

 - Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ án 

tiến tới sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Điều 150 về tội mua bán người 
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và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi, Bộ luật Hình sự... kịp thời kiến nghị 

giải quyết. 

 (Công an huyện, Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án 

nhân dân huyện, các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện).  

 4. Công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán 

 - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải 

cứu và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm thực 

hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân và người thân thích 

của họ theo quy định của pháp luật. Triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành 

giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại 

giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (Công an huyện, 

Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, 

phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 - Tư vấn, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng 

đồng. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân, cơ sở bảo trợ xã hội (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 5. Công tác hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người 

 Tham gia góp ý, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

công tác phòng, chống mua bán người. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo công tác trợ 

giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán 

người và Luật Trợ giúp pháp lý. Tăng cường kiểm tra, tập huấn công tác hộ tịch, 

đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài (Phòng Tư pháp huyện chủ 

trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 6. Hợp tác quốc tế 

 - Tiếp tục thực hiện các Quyết định, Điều ước quốc tế liên quan đến công tác 

phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên hoặc đã tham gia ký kết; tổ 

chức sơ, tổng kết việc thực hiện các Hiệp định, Kế hoạch thực hiện công ước ASEAN 

về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em (Công ước ACTIP) (Công 

an huyện chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 - Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và thông báo các lực lượng chức 

năng giải cứu nạn nhân, bảo hộ quyền lợi công dân Việt Nam là nạn nhân bị mua bán, 

sớm đưa họ về nước đoàn tụ gia đình (Các phòng, ban, ngành, địa phương thực hiện). 

 7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Công an huyện và các đơn 

vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch 
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phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 

huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp chức 

năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. 

 2. Định kỳ quý (trước ngày 10/3 và 10/9), 6 tháng (trước ngày 10/6) và năm 

(trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo huyện (qua Công an 

huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; Email: catuyphuoc@gmail.com) để tập 

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 

 3. Giao Công an huyện – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện theo 

dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch; đánh giá thực trạng công tác phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn; những vấn đề nổi lên về thực hiện cơ chế, chính 

sách pháp luật về khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

chỉ đạo, giải quyết. Kịp thời đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. Định kỳ tổng hợp tình 

hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 

 4. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng, ban, 

ngành, hội, đoàn thể huyện và xã, thị trấn báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo 138 

huyện (qua Công an huyện) để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.  

Nơi nhận:              
- BCĐ 138 tỉnh      

- Phòng PV01 - CAT                (b/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, 

thành viên BCĐ 138 huyện                    (thực hiện);   
- UBND các xã, thị trấn                                  
- Lưu: VT, K4, CAH (TH). 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Hùng Tân 
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